GIẢI THÍCH BIỂU MẪU SỐ 04a/TP/PBGDPL, 04b/TP/PBGDPL, 04c/TP/PBGDPL, 04d/TP/PBGDPL
(Kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật)
1. Khái niệm, phương pháp tính
Các hoạt động PBGDPL được thể hiện trong kế hoạch, báo cáo, cổng/trang thông tin điện tử, phần mềm, cơ sở dữ liệu về phổ biến giáo dục pháp luật...
- Số người thực hiện phổ biến pháp luật là số người trong số tuyên truyền viên pháp luật cấp xã/báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh/báo cáo viên pháp luật trung ương trực tiếp làm báo cáo viên, thực hiện phổ biến kiến thức pháp luật trong kỳ báo cáo.
- Phổ biến pháp luật trực tiếp là một hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật mà người nói trực tiếp nói với người nghe  tại các hội nghị, lớp tập huấn, bồi dưỡng có nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm truyền tải nội dung các quy định pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết và ý thức pháp luật cho người nghe, hướng người nghe có hành vi ứng xử theo các chuẩn mực pháp luật.
- Phổ biến, giáo dục pháp luật trực tuyến là hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, internet trong quá trình thực hiện nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết và ý thức pháp luật cho người nghe, hướng người nghe hành động theo các chuẩn mực pháp luật.
- Thi tìm hiểu pháp luật là hoạt động do cơ quan nhà nước, tổ chức, các doanh nghiệp, trường học... tổ chức nhằm động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người dân (tùy theo phạm vi tổ chức) tham gia tìm hiểu quy định của pháp luật, qua đó góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật thông qua các hình thức thi viết, thi trắc nghiệm (trên giấy hoặc trực tuyến), thi sân khấu hóa…
- Số tài liệu PBGDPL được phát hành hoặc đăng tải: bao gồm sách, tờ gấp, video, chương trình, tọa đàm, phóng sự truyền hình, các tài liệu có chứa nội dung phổ biến các lĩnh vực pháp luật cụ thể được in, phát hành, đăng tải trên internet. Tài liệu gốc là tài liệu được xây dựng để phổ biến, giáo dục pháp luật. Tài liệu được nhân bản để phát hành là số tài liệu được in ấn/photocopy từ tài liệu gốc.
- Số chính sách, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phải được truyền thông theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 51 và khoản 4 Điều 68 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15, theo kế hoạch truyền thông/kế hoạch PBGDPL của các bộ, ngành, địa phương.
- Chính sách, dự thảo văn bản QPPL đã được truyền thông gồm những văn bản như: chính sách, dự thảo luật, bộ luật, nghị quyết của Quốc hội; Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp…
- Tại giai đoạn lập đề xuất chính sách, tính theo số lượng chính sách phải được truyền thông/đã được truyền thông. Tại giai đoạn soạn thảo dự thảo văn bản: tính theo số lượng dự thảo văn bản phải được truyền thông/đã được truyền thông.
2. Phân tổ chủ yếu
- Kinh phí dành cho công tác PBGDPL:
+ Kinh phí từ ngân sách nhà nước: là số kinh phí được cấp từ nguồn ngân sách nhà nước dành cho công tác PBGDPL.
Kinh phí NSNN phân bổ thường xuyên: là kinh phí được phân bổ thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước theo Luật ngân sách nhà nước dành cho công tác PBGDPL.
Kinh phí NSNN cấp theo Chương trình, đề án: là kinh phí được cấp được cấp từ nguồn ngân sách nhà nước theo các chương trình, đề án về PBGDPL.
+ Kinh phí từ nguồn hỗ trợ khác là kinh phí được hỗ trợ, đóng góp của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân… để triển khai thực hiện công tác PBGDPL.
- Bộ Công an, Bộ Quốc phòng sẽ báo cáo số liệu thống kê trong toàn ngành.
2. Cách ghi biểu
- Những ô đánh dấu “-” không phải báo cáo.
- Chỉ báo cáo số liệu do đơn vị chủ trì thực hiện. Không báo số liệu do phối hợp với các đơn vị khác. Ví dụ: Cuộc thi viết Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Bộ Tư pháp tổ chức, Bộ Tư pháp sẽ là đơn vị thống kê 01 Cuộc thi; các Bộ, ngành, địa phương phát động Cuộc thi này tại Bộ, ngành, địa phương mình không phải thống kê.
- Số cuộc phổ biến pháp luật trực tiếp: Đối với các đơn vị có chức năng chính là đào tạo thì không tính các hoạt động giảng dạy chuyên môn pháp luật vào cuộc phổ biến giáo dục pháp luật trực tiếp (ví dụ các trường luật, khoa luật...)
Đơn vị tính “lượt người”: số lượt người tham gia các cuộc phổ biến pháp luật hoặc tham gia vào cuộc thi tìm hiểu pháp luật. Ví dụ: một người tham gia 02 cuộc phổ biến pháp luật thì tính là 02 lượt người; có hai cuộc phổ biến pháp luật tại địa bàn cấp xã, mỗi cuộc có 100 người tham dự, như vậy, hai cuộc được tính là có 200 lượt người tham dự.
- Việc thống kê “Số tài liệu PBGDPL được phát hành hoặc đăng tải”: Chỉ thống kê tài liệu tuyên truyền pháp luật do cơ quan, địa phương trực tiếp xây dựng và phát hành. Đơn vị tính “bản”: chỉ từng đơn vị tài liệu tuyên truyền được thể hiện dưới dạng tờ rơi, tờ gấp, sách, băng đĩa hình, băng đĩa tiếng… Ví dụ: Một tờ gấp tính là một bản, một bộ băng đĩa gồm 03 tập thì tính là 03 bản, một video, clip tính là một bản; một tài liệu dưới dạng word mà có nhiều phụ lục kèm theo chỉ tính là một bản.
- Áp dụng đối với Biểu mẫu số 04c/TP/PBGDPL (Kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh/thành phố)
Dòng “Tổng số trên địa bàn tỉnh” =  Mục I “Tại cấp tỉnh” + Mục II “Tại cấp xã”. Trong đó:
+ Mục I “Tại cấp tỉnh”  = Mục 1 “Cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh” + Mục 2 “Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh” + Mục 3 “Doanh nghiệp nhà nước do UBND cấp tỉnh quản lý”.
+ Mục II “Tại cấp xã” là tổng số liệu của cấp xã trên địa bàn tỉnh. 
Trong đó, dòng “Tên xã/phường/đặc khu…”: Lần lượt báo cáo số liệu của cấp xã.
3. Nguồn số liệu
- Biểu số 04a/TP/PBGDPL: nguồn số liệu từ Ủy ban nhân dân cấp xã. 
- Biểu số 04b/TP/PBGDPL: nguồn số liệu từ các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; Doanh nghiệp nhà nước do UBND cấp tỉnh quản lý.
- Biểu số 04c/TP/PBGDPL: nguồn số liệu từ Sở Tư pháp và được tổng hợp từ biểu số 04a/TP/PBGDPL của UBND cấp xã, biểu số 04b/TP/PBGDPL của các Ban/ngành; cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh.
- Biểu số 04d/TP/PBGDPL: nguồn số liệu từ các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.



